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THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 

 

Nguồn: Sàn kỳ hạn ICE, www.theice.com 

Giá cà phê Robusta bình quân trên sàn kỳ hạn London tuần này 

đạt 1.713,4 USD/tấn, giảm 2,1% so với tuần trước và vẫn thấp 

hơn 21% so với cùng kỳ năm 2017. Giá cao nhất trong tuần đạt 

1.735 USD/tấn, giá thấp nhất là 1.688 USD/tấn [1]. 

Giá cà phê Arabica bình quân trên sàn kỳ hạn New York tuần 

qua đạt 2.602 USD/tấn, giảm 18 USD so với tuần trước và thấp 
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hơn 16,4% so với cùng thời điểm năm 2017. Giá cao nhất trong 

tuần đạt 2.622 USD/tấn, giá thấp nhất trong tuần đạt 2.584 

USD/tấn [1].  

Hiệp hội xuất khẩu cà phê Brazil (Cecafe) dự báo, xuất khẩu cà 

phê của nước này trong niên vụ tới (2018/2019) sẽ đạt 35 triệu 

bao, tiêu thụ cà phê nội địa đạt khoảng 22 triệu bao. Ước tính 

sản lượng cà phê niên vụ tới sẽ đạt trên 60 triệu bao, đủ cung 

cấp cho cả thị trường tiêu thụ trong nước và quốc tế [3]. 

Cơ quan Phát triển Cà phê quốc gia Uganda cho biết, xuất khẩu 

cà phê tháng 02/2018 của nước này đạt 390.667 bao, thấp hơn 

1,47% (5.846 bao) so với tháng 02/2017. Như vậy, lũy kế xuất 

khẩu cà phê 5 tháng đầu niên vụ 2017/18 đạt khoảng 2 triệu bao, 

cao hơn 8,7% so với cùng kỳ niên vụ 2016/17 [4]. 

Bộ Nông nghiệp Costa Rica cho biết, dịch bệnh rỉ sắt trên cây cà 

phê đang gây ảnh hưởng tới hơn 12.000 ha cà phê tại các khu 

vực thấp ở nước này. Các nước Mỹ Latinh khác chưa có báo 

cáo về bùng phát dịch bệnh này nhưng nguy cơ dịch bệnh lan 

rộng là rất cao do các quốc gia trong khu vực này có cùng điều 

kiện thời tiết [4]. 
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THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC 

 

Nguồn: CTV dự án VNSAT thu thập 

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên tuần này giảm so với tuần 

trước. Tại Đắk Lắk, giá cà phê bình quân đạt 36.439 đ/kg, giảm 

1,6% so với tuần trước và vẫn thấp hơn 21,7% so với cùng kỳ 

năm 2017. Tại Lâm Đồng, giá cà phê giảm 344 đồng đạt 36.405 

đ/kg, vẫn thấp hơn 20,7% so với cùng kỳ năm 2017 [5]. 

Giá cà phê xuất khẩu giao ngay (FOB) tại cảng Sài Gòn tuần 

này cũng giảm theo xu hướng thị trường thế giới. Giá cà phê 

xuất khẩu tuần này đạt 1.633 USD/tấn, giảm 2,2% so với tuần 

trước và vẫn thấp hơn 23,6% so với cùng kỳ năm 2017 [7]. 

Theo Tổng cục Thống kê ước tính, xuất khẩu cà phê Việt Nam 

trong tháng 3/2018 đạt khoảng 3 triệu bao. Như vậy, lũy kế xuất 

khẩu cà phê trong 3 tháng đầu năm sẽ đạt 8,5 triệu bao, cao 

hơn 12,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy lượng cà phê xuất 

khẩu tăng nhưng giá trị kim ngạch thu về giảm 3,7%, đạt 989 

triệu USD do giá cà phê đầu năm 2018 giảm [8]. 

Trong tuần qua, Công ty TNHH TMDV Trà Cà Phê Việt Nam 

(sở hữu chuỗi bán lẻ The Coffee House với 80 cửa hàng cà 

phê trên toàn quốc) thực hiện sáp nhập mảng cà phê của Công 

ty Cầu Đất Farm (sở hữu thương hiệu Cà phê Cầu Đất, là 
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thương hiệu cà phê Arabica có chỉ dẫn địa lý tại Lâm Đồng, Việt 

Nam). Sau vụ sáp nhập này, Công ty Trà Cà phê Việt Nam sẽ 

sở hữu trang trại cà phê khoảng 33 ha tại Cầu Đất cùng xưởng 

chế biến và kho trữ lạnh cà phê, sản lượng cà phê tươi đạt 

khoảng 400 tấn/năm [9]. 

 

Nguồn tham khảo: 

[1]. https://www.theice.com/index 

[2]. https://www.agra-net.com/agra/international-coffee-report/ 

[3]. http://greencoffeeassociation.org/ 

[4]. https://scasa.co.za/blogs/market-reports  

[5]. CTV tổng hợp giá cà phê và tin cà phê tại địa phương;  

[6]. Chi cục BVTV các tỉnh Tây Nguyên 

[7]. https://www.customs.gov.vn/default.aspx 

[8]. http://giacaphe.com/ 

[9]. https://tintaynguyen.com/nong-nghiep/ 

[10]. Reuters 
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Phụ lục: Giá cà phê tại các tỉnh Tây Nguyên tuần này (26/03-01/04/2018) 
     ĐVT: đồng/kg 

Tỉnh/Huyện Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Biến 
động 

so 
tuần 

trước 

Đắk Lắk       

Giá đại lý       

Cư M'gar (xôvối)  36.000   36.000   37.000   36.733   36.667  -800 

Ea H'leo (xôvối)  36.533   36.067   36.833   36.900   36.867  -453 

Krông Năng 
(xôvối) 

 36.033   36.000   36.633   36.533   36.467  -560 

Giá công ty  

   

 

 

Cư M'gar (xôvối)  36.500   36.500   37.500   37.067   37.000  -793 

Ea H'leo (xôvối)  37.000   36.500   37.400   37.400   37.300  -480 

Krông Năng 
(xôvối) 

 36.300   36.200   36.900   36.800   36.700  -580 

Lâm Đồng  

   

 

 

Giá đại lý  

   

 

 

Bảo Lâm (xôvối)  35.500   35.400   36.400   36.267   36.300  -787 

Lâm Hà (xôvối)  35.920   35.800   36.700   36.500   36.400  -423 

Đà Lạt (xôchè)  47.667   48.667   48.667   47.667   48.000  -567 

Giá công ty  

   

 

 

Bảo Lâm (xôvối)  36.000   35.900   36.900   36.767   36.800  -793 

Lâm Hà (xôvối)  36.400   36.875   37.200   37.000   36.900  -305 

Đà Lạt (xôchè)  49.667   50.667   50.250   50.000   49.000  -783 

Đăk Nông  

   

 

 

Giá đại lý  

   

 

 

Đăk Mil (xôvối)  36.150   35.950   36.950   36.850   36.750  -510 

Đắk R’lấp (xôvối)  35.833   35.833   36.733   36.833   36.733  -500 

Đăk Song (xôvối)  35.950   35.950   36.850   36.700   36.750  -570 

Giá công ty  

   

 

 

Đăk Mil (xôvối)  36.450   36.300   37.300   37.200   37.100  -497 

Đắk R’lấp (xôvối)  36.167   36.167   37.067   37.167   37.067  -500 

Đăk Song (xôvối)  36.300   36.300   37.200   37.050   37.100  -570 
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Gia Lai        

Giá đại lý       

Chư Pưh (xôvối)  35.933   35.867   36.833   36.800   36.800  -507 

Pleiku (xôvối)  36.033   35.900   36.933   36.867   36.833  -507 

Giá công ty       

ChưPưh (xôvối)  36.067   35.967   36.933   36.900   36.900  -517 

Pleiku (xôvối)  36.167   36.033   37.067   37.000   36.967  -497 

Kon Tum        

Giá đại lý       

Đắk Tô (xôvối)  35.829   35.422   36.711   36.444   36.344  -599 

Đắk Hà (xôvối)  36.006   35.864   36.806   36.710   36.636  -554 

Giá công ty       

Đắk Tô (xôvối)  36.344   36.133   37.233   36.967   36.844  -567 

Đắk Hà (xôvối)  36.347   36.227   37.156   37.043   36.960  -544 

Nguồn: CTV dự án VnSAT thu thập 

 


